Pathway school - PHT Ngữ văn 6                                                                                                              Trang: 23
Bài 1: LẮNG NGHE LỊCH SỬ MƯỚC MÌNH
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Phần A: CẤU TẠO TỪ 
I. Tìm hiểu tri thức tiếng Việt:
Đọc SGK phần tri thức tiếng Việt trang 20 và điền vào bảng sau:
	
	Từ đơn
	Từ phức 

	Khái niệm
	Từ đơn là từ có ..……. tiếng
	Từ phức là từ có ……….. tiếng trở lên

	Ví dụ:
Các bác sĩ đang cống hiến âm thầm lặng lẽ để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
	VD: (tìm từ đơn từ ví dụ bên):
……………………………………………………………………………………………………………………………..
	Từ ghép: các tiếng có quan hệ với nhau về ……………..……
VD:
……………………………………………………………………………………..
	+ Từ láy: Các tiếng có quan hệ với nhau về …………………….
VD:
………………………………………………………………………………………..…..


 
II. Luyện tập, thực hành:
Bài tập 1: Trang 29/SGK
- Hoạt động nhóm đôi: Tìm từ đơn và từ phức trong đoạn văn sau:
Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa.
(Thánh Gióng)
	Từ đơn
	Từ phức

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bài tập 2: Trang 29/SGK
Tìm từ ghép, từ láy trong đoạn văn sau:
Trong khi đó, người trong nhóm dự thi nhanh tay giã thóc, giần sàng thành gạo, lấy nước và bắt đầu thổi cơm. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những canh cong hình cánh cung được cắm rất khéo léo từ dây lưng uốn cong về trước mặt.
(Minh Nhương, Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân) 
	Từ ghép
	Từ láy

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bài tập 3: Trang 29/SGK
Tạo ra từ ghép từ các tiếng dưới đây:
A, Ngựa:  …………………………………………………………………………………
B, Sắt: …………………………………………………………………………………….
C, Thi:……………………………………………………………………………………..
D, Áo: ……………………………………………………………………………………..
Hãy cho biết nghĩa của các từ ghép mới tạo ra có gì khác so với nghĩa của từ gốc?
Bài tập 4: Trang 29/SGK
Tạo ra từ láy từ các tiếng dưới đây:
A, Nhỏ:  ……………………………………………………………………………….……
B, Khoẻ: …………………………………………………………………………………….
C,Óng:………………………………………………………………………………..……..
D, Dẻo: ……………………………………………………………………………………..
Hãy cho biết nghĩa của các từ láy mới tạo ra có gì khác so với nghĩa của từ gốc?
Bài tập 5: Trang 30
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài tập 6: Trang 30
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Trong céu van “Khi ti

én thanh nién cia bén dgi thodn thodt
leo lén thin iy chubi rit tron vi & boi m3”, néu thay tir “thodn thodt” bing tir “nhanh

chéng” thi 6 gitp ngudi doc hinh dung dng thc cla ngudi dy thi o hon khong?
Vi sa0?
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6. Trong cdu vin “Nhimg noi com nho nho treo du6i nhimg cinh cong hinh cinh cung
dugc cim rit khéo 1éo tir day heng un vé trude mit”, néu ding tir “khéo” thay cho tix

“khéo é0” thi 09 “khéo” ciia nguvi du thi s& giix nguyén, ting lén hay gidm xubng?
Vi sao?




